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Tóm t t 

Theo các                                                                              

(Polyscias scutellarius        F   F                                    

Acinetobacter                        ư    L                    còn có các         : 

stigmasterol; spinasterol; 3-O-β-D-Glucopyranosylstigmasterol… N              

                                                                                      

             ư               ư                 R           ố                    

m        ư    ư                        ỏ                                    

   ố         é                    T                                           

(Polyscias              é                               , mép lá uốn cong lên trên, 

phi        ư                                   i rõ   m t trên, cuống lá có khớp; v  

c u t o gi i ph                     ống ti t li bào, tinh th  calci oxalate          

quan; chùy libe   thân và r   ư         ư   u t o gi i ph u c                       ỏ 

(P. fruticosa (L.) Harms.). C          m hình thái và c u t o gi i ph u r , thân, lá c a 

                   giúp cho vi c nh n di                     . 

® 2021 Journal of Science and Technology - NTTU 

 

Nh n             18.02.2021 

 ư c duy t   25.03.2021      

Công bố        09.04.2021      

     

 

 

 

T  khóa  

Polyscias scutellarius, 

nhu m kép, ống ti t li 

bào, calci oxalate, chùy 

libe 

 

    t v      

T    P    H     H     V    N       Polyscias 
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              [    N                            ư   

            ố    ữ                               

                                    ư             

                                              

(Polyscias F      & F         ư                     

               saponin, các hederagenin; triterpenoid 

                                ;                 ;     

                             ;     ceramid và 

cerebro   ;         ... [2].  

               Polyscias scutellarius (Burm. F.) 

F                              Polyscias). Loài này 

  ư     ư                      T                  

 ố                                               

                                                    

      Acinetobacter      ư                      ư   

[3]. N         N      T   T    H             

                                               ố     

       ư             ;            ;  -O-β-D-

Glucopyranosylstigmasterol… [                       

 ư                                       P. 

scutellarius        F   F                           

       ư          

V                                                    

 ữ                                                     

T                                                 

                      ư                    N     

                    Ở V    N                 ớ       

nay   ư                                            

                        T          ố            ư     
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                                                  P. 

scutellarius        F   F          ư             

                                                   

                                                     

 ữ                                           

(Polyscias)    N                                   

                                                     

                ư               ư                 

                                                     

       ư                  ố                

   V             ư         

     V        

R                                    Polyscias 

scutellarius        F   F          ư                

                   Q. 12, Tp. HCM.  

     P ư         

                 ặ        ì         

                  ưỡ               ư         g 

  ướ                                               

         S     S -WX                         

    ư                             

                                  

                        ố                   ư       

                     ối với thân c t ngang ph n 

lóng c a nhữ         ư ng kính (5  6)      ối với 

phi n lá c                          n, g m gân giữa 

và m t ít hai bên phi n lá chính th     ối với cuống lá 

c                             ố     ư             

                    t   ph n phù to. Các lát c t 

       ư c t y tr ng b ng dung d ch javel, r a l i 

b     ước và ngâm trong axit acetic 10 % (hóa ch t 

c a GHTech do C       H   N           ) trong 5 

phút, cuối cùng nhu m b ng thuốc nhu m son phèn - 

l c iod ( ư                           M T        

 ư   – K     ư   – T ư     H Y  ư   Tp. HCM) 

trong 15 phút và r a l i b     ước                 

       ư                   ướ                    

                               X     X       X  

 ỗ           ư               (10  15)          V  

                      ư                              

                   S     S -WX350.  

  K        

                       

Thân c                         gỗ nhỏ, chi u cao (1 – 

1,7) m, m c th      ng (Hình 3.1-A). Thân có ti t 

di         u d c. Ở ph n thân non có màu tím (Hình 1 

- B - A); thân già (Hình 1 – C) có màu xanh l c, trên 

thân có nhi u nốt s n. 

Lá là ki             c cách (Hình 1 - D). Phi n lá 

                  ước (4,5 – 5) cm x (4,5 – 5) cm; bìa 

phi                       ư     n (Hình 1 - G), mép 

phi n lá uố        ướng lên trên, phi        ư        ; 

m t trên và m    ưới lá (Hình 1 - E) màu xanh l c, 

m    ưới nh          ; gân lá hình lông chim, gân 

n i rõ   m t trên; cuống lá (Hình 1 - F) màu tím, hình 

                  ước (3,5 – 4,5) cm; trên cuống lá có 

khớp, cách phi n lá (1,5 – 2) cm, màu h ng nh t. Cuối 

cuống lá có ph n phình to là b  lá, ôm l y thân. Lá 

kèm d ng s i dính vào b      L               

 

Hình 1 H                                                 

          Polyscias scutellarius (Burm. F.) Fosberg 

                    ;    T       ;    T       ;         

          ;    M                ướ          ; F    ố     ; 

   Mé           

           m c u t o gi i ph u 

R  v                                       H      - 

    V     ỏ                                        

                                                  

(Hình 2 - C) b    5 –     ớ                        

            ữ          é              ướ             

                                          M  

     ỏ        –     ớ                             

                                         ướ        

     L                                     L          

                                            ướ       ỏ 

                        L             –      ớ     

                                          ướ       ỏ 
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                                    T          

libe có ố                H      -      ỗ             

                M     ỗ                           

               ỗ         ướ                       

                       ỗ  M       ỗ         

                             ướ                 

thành dãy xuyên tâ   T          –                     

  ữ                                        ướ        

                               

 
Hình 2 Vi ph u và chi ti t các mô   r                     

(Polyscias scutellarius (Burm. F.) Fosberg. 

   H                   ;    Ố                               

         ;                    

Thân v                       H       -                

          V     ỏ                                  

                                                    

      ỏ      H      - B) b           ớ               

  ữ                                 ướ           

                                      M          

(2 –     ớ                                      

                  ướ                             ố   

              M       ỏ        –     ớ                  

                                      ướ             

             T                                     

M                                L                    

thành chùy libe. Libe 1 (Hình 3 -                   

                é                       L       H      

-           –      ớ                             

           ố   ư           ướ                       

                ỗ    H      -                     

        ớ           ; m     ỗ                          

               ỗ         ướ                         

                   ỗ; m       ỗ               

               ỗ                            ỗ   

(Hình 3 -                                 ỗ           

li                                     ỗ  ; mô 

     ỗ                        ướ                   

     T       (Hình 3 - C) (2 – 3) dãy t              ữ 

                     ỗ                           M  

             H      -                               

                             ướ                     

     T                        ố                  

 

Hình 3 Vi ph u và chi ti t các mô vùng vỏ và vùng trung 

tr                             

(Polyscias scutellarius        F   F           H            

         ;                   ỏ;                             

B  lá v                             ướ            H    

4 -     T         ố    ướ              H      - C) 

b          ớ                ữ                       

vách ngoài                   ướ           M          

(3 –     ớ                                     

                  ướ                          M  

                                                    

  ướ                          T                 

   ố                                                      

              M                                 

                                    với gỗ bên trên 

          ưới, bó    ướ            ước lớ           

trên. Mỗi bó d n (Hình 4 - B) g m (4 – 9) dãy m ch 

gỗ, mỗi dãy t  (2 – 5) m ch gỗ, m ch gỗ lớn d n theo 

 ướng t  trên xuống, các m ch gỗ vách t m ch t gỗ, 

               n tròn; mô m m gỗ                    

dài, vách cellulose, x p thành dãy xuyên tâm; libe 1 

                                     ướ          u, 

x p thành c m; các bó m ch ph  nhỏ       m trong 

vùng mô m     o, phía trên bó m ch chính, có c u 

t o giống bó m ch chính. 

Cuống lá vi ph u cuống lá (Hình 5 - A) có m t trên 

lõm sâu hình chữ U,   giữ        i; m    ưới l i tròn, 

     ố   ư n. T  trên xuố    ưới g m các mô (Hình 

5 - B) bi u bì 1 lớp t  bào, hình chữ nh t, vách 

cellulose, vách ngoài ph  cutin. Mô dày góc (2 – 4) 

lớp t                                           ước khá 
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  u, x p thành lớp. Mô m                      n 

                             ướ          u, x p l n 

x n, có t  bào ti t. Mô d n n m trong vùng mô m m 

  o, các bó d n r i, x p thành vòng cung. C u t o mô 

d n c a cuống lá giống với b  lá (Hình 4 - B).  

 

Hình 4 Vi ph u và chi ti t các mô   b                        

(Polyscias scutellarius (Burm. F.) Fosberg). 

   H                      ;                   ;  

                   

Phi n lá vi ph u phi n lá có m t trên l      nh b ng; 

m    ưới l              ố   ư n. Gân giữa g p kho ng 

(4  5) l n phi n lá chính th c. Gân giữa (Hình 6 - A) 

bi u bì trên và bi       ưới 1 lớp t  bào, hình chữ 

nh t, vách cellulose, vách ngoài ph  cutin; mô dày 

góc trên (6  7) lớp t                   ưới (2  3) 

lớp t                                            ước 

        u, x p l n x n, có ống ti t li bào; mô m m 

                                                  ước 

        u, x p l n x n, có ống ti t li bào, t  bào ti t; 

mô d n không liên t c, x p thành hình cung, gỗ ch ng 

libe; c u t o c a gỗ          ư         ư      n c a 

b  lá. Libe 1 g m c m t                           ước 

to nhỏ         u, x p l n x n thành c m; mỗi bó gỗ 

1 t  (3 – 9) dãy m ch gỗ, mỗi dãy t  (3 – 5) m ch gỗ, 

vách t m ch t gỗ; mô m m gỗ                    

cellulose, x p thành dãy xuyên tâm. Phi n lá chính 

th c (Hình 6 - B) bi u bì trên và bi       ưới 1 lớp t  

bào hình chữ nh                           ướ        u, 

bi       ưới có lỗ khí; th t lá có c u t o d  th  b    ối 

x ng, có ống ti t li bào và tinh th  calci oxalate hình 

c u gai; mô m m gi u (2 – 3) lớp t  bào, hình chữ 

nh t, vách cellulose, x p vuông góc với bi u bì; mô 

m     o (4 – 5) lớp t  bào hình tròn hay b u d c, 

vách cellu             ướ          u, x p l n x n. 

 

Hình 5 Vi ph u và chi ti t các mô   cuố                     

    (Polyscias scutellarius (Burm. F.) Fosberg).  

   H                   ố     ;                    

 

Hình 6 Chi ti t các mô   gân giữa và phi n lá chính th c 

loài                

(Polyscias scutellarius (Burm. F.) Fosberg). 

  T         

V                        m hình thái c a thân và lá 

                   (P. scutellarius (Burm. F.) 

Fosberg.) thu th    ư    ư         ư       c a Ph m 

Hoàng H  [1]. Theo Nguy   V     t và c ng s , các 

                         Polyscias   Vi t Nam   ư ng 

g p ki u lá kép lông chim [5]. Tuy nhiên qua kh o sát, 

                   (P. scutellarius (Burm. F.) 

Fosberg.                                    m khác so 

với các loài còn l i trong chi. M c dù có ki u lá khác 

so vớ                                      n có những 

               ư                       ư              

                                 

V                                                    

V    N          T ư    T                          

               ỏ  P. fruticosa (L.) Harms). Khi so 

                                           ớ       

          ỏ                                 ố          

        ư                                              

                    ;         ữ                       

                              ỗ                 T   

                 ố                                   

           ỗ                               ớ       

          ỏ  P. fruticosa  L   H                       

                  ỗ     ỗ             i tâm             

          [                     ố                    

                            ớ                 V  T   

     T               ố     Acanthopanax, Schefflera, 

Panax         ố                             ư          

N                       [     
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  K        

V                                (P. scutellarius 

(Burm. F.) Fosberg.)            mép phi n lá uốn cong 

 ướng lên trên, phi        ư                           

chim, n i rõ   m t trên; cuống lá có khớp. Nhữ     c 

          ư         ư       c a Ph m Hoàng H .  

V  c u t o gi i ph                       (P. 

scutellarius (Burm. F.) Fosberg.)  có ống ti t li bào, 

tinh th  calci oxalate              ;             thân 

và r . Loài này có m t số        m giống với loài 

               ỏ (P. fruticosa (L.) Harms) và m t số 

chi c a h  N                         

           m hình thái r , thân, lá và c u t o gi i 

ph u r , thân, lá c                      (P. scutellarius 

       F   F                                        
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Studying morphology and anatomy of Polysicas scutellarius (Burm. F.) Forsberg. 

Thuy Le Thu 

Falcuty of Pharmacy, Nguyen Tat Thanh University 

letthuy@ntt.edu.vn 

Abstract  According to recent studies, the hexane and ethyl acetate extracts from leaves of Polyscias scutellarius 

(Burm. F.) Fosberg. could resistant to Acinetobacter sp., which was isolated on human skin. The leaves of this 

tree also contain compounds such as stigmasterol; spinasterol; 3-O-β-D-                          … Studying 

the morphological and anatomical features of P. scutellarius provides the basis for species identification and 

testing of medicinal herbs by microbiological methods. Roots, stems, petioles, leaf blades of fresh plant samples 

were cut into thin slices with a razor blade, and micro-stained with double dye alum green iodide. While other 

species in the genus Polyscias have a compound leaf pattern, P. scutellarius (Burm. F.) Fosberg. has a simple leaf 

pattern, the leaf margin is curved upwards, the leaf blade is like a fork, leaf veins shaped like feathers, prominent 

on the upper surface, leaf stem with joints; about the anatomical structure, P. scutellarius has cytoplasmic 

tubules, calcium oxalate crystals in organs, calcium oxalate crystals in the organs; the libe club on the stem and 

root are similar to the anatomical structure of P. fruticosa (L.) Harms. The morphological characteristics and 

anatomical structures of roots, stems and leaves of P. scutellarius (Burm. F.) Fosberg helps to identify species 

more exactly. 

Keywords  Polyscias scutellarius, stained with carmine alum and green dye iodine, schizogenous duct, width 

dilating rays, calci oxalate 

  


